
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THÁI NINH 

Số:       /UBND-KT 

V/v rà soát, tổng hợp và xác 

nhận khối lượng, diện tích hỗ 

trợ sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Thái Ninh, ngày       tháng 9 năm 2026 

 

 

                                 Kính gửi:   

                                         - Phòng Kinh tế; 

                                         - Các HTX SXKD DVNN trên địa bàn xã. 

 

Thực hiện Công văn số 7050/SNNMT-CCTL ngày 25/9/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, tổng hợp và xác nhận khối 

lượng, diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026; 

Để đảm bảo kịp thời cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2026, Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu: 

- Các HTXSXKDDVNN thực hiện rà soát, xác nhận khối lượng, diện tích hỗ 

trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026, theo biểu mẫu đính kèm; 

Văn bản báo cáo của các HTX gửi về UBND xã (qua Phòng Kinh tế - đồng 

chí Nguyễn Thị Thủy, Viên chức phòng Kinh tế) chậm nhất đến hết ngày 10/10/2026. 

 - Giao Phòng Kinh tế trên cơ sở báo cáo của các HTX, tổng hợp báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.  

Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Tiến Chinh 



 

HTXSXKDDV NÔNG NGHIỆP 

THÁI…...................... 

 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

          

Biểu mẫu 1. BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG, DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG  

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI 

TT TÊN HỘ GIA ĐÌNH 

Tổng Diện 

tích đất 

(ha) 

Trong đó sử dụng 

XÁC NHẬN 

CỦA HỘ GIA 

ĐÌNH 

GHI CHÚ 
Trồng 

cây (ha) 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

(ha) 

Làm muối 

(ha) 

Chăn nuôi 

(ha) 

Nghiên cứu, 

thử nghiệm 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (4) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

VD 
 Nguyễn Văn A                 
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TT TÊN HỘ GIA ĐÌNH 

Tổng Diện 

tích đất 

(ha) 

Trong đó sử dụng 
XÁC NHẬN 

CỦA HỘ GIA 

ĐÌNH 

GHI CHÚ 
Trồng 

cây (ha) 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

(ha) 

Làm muối 

(ha) 
Chăn nuôi 

(ha) 

Nghiên cứu, 

thử nghiệm 

(ha) 

          

          

          

          

Ghi chú:  
- Căn cứ vào Điều 15 Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ để xác định đối tượng được hỗ trợ.  

 - Trường hợp xã, phường không có HTX dịch vụ nông nghiệp tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi thì bỏ phần xác nhận (Ký tên, 

đóng dấu) của HTX dịch vụ nông nghiệp trong biểu này. 

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC HTXSXKD DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 
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Biểu mẫu 2. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH VÀ CÔNG VIỆC PHỤC VỤ ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ 

DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI DO HTXSXKDDV NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN 

 

TT 
Nội dung công 

việc 

Diện tích sản xuất nông nghiệp (ha) 

Diện 

tích 

sản 

xuất 

muối 

(ha) 

Diện tích khu vực 

nông thôn, đô thị trừ 

vùng nội thị (ha) 

Tổng 

diện 

tích 

Trong đó 

Tổng  

diện 

tích 

Trong đó 

Vụ Xuân Vụ mùa 

CNNN 

vụ hè 

Vụ 

đông 

Cây 

CN 

dài, 

CAQ... 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Vụ 

Xuân 

Vụ 

mùa 
Lúa Mạ 

Màu, 

cây  

CNNN 

Lúa Mạ 

Màu, 

cây  

CNNN  

1 Tưới tiêu động lực                               

2 Tưới tiêu trọng lực                               

3 

Tưới tiêu trọng lực 

kết hợp với động 

lực 

                              

4 
Tưới động lực, 

tiêu trọng lực 
                              

5 
Tưới trọng lực, 

tiêu động lực 
                              

6 
Tạo nguồn bậc 2, 

tưới tiêu động lực 
                              

7 
Tạo nguồn bậc 2, 

tưới tiêu trọng lực 
                              

8 

Tạo nguồn bậc 2 

tưới động lực, tiêu 

trọng lực 

                              

9 
Tạo nguồn tưới, 

tiêu động lực 
                              

10 
Tạo nguồn tưới, 

tiêu trọng lực 
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11 

Tạo nguồn tưới 

bằng động lực, 

tiêu trọng lực 

                              

12 Tiêu động lực                               

13 Tiêu trọng lực                               

TỔNG CỘNG 
 

  
                            

HTXSXKD DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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